Lịch trực tết trường mầm non Gia Hòa

Năm học: 2016 - 2017
	STT
	Họ và tên 

( BCGV,NV )
	Nơi ở
	Trực khu
	Ngày trực
Dương lịch
	Ngày trực
Âm lịch

	1
	Hoàng Thị Tở
	Tiên lý 
	Trung tâm
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	2
	Hoàng Thị Sổ
	Lương nham
	Trung tâm
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	3
	Hoàng Thị  Ngân
	Lương nham
	Trung tâm
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	4
	Phạm Thị Lánh
	Lương nham
	Trung tâm
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	5
	Phạm Thị Nhan
	Tiên lý
	Tiên lý
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	6
	Vũ Thị Ngà
	Phương Xá
	Phương Xá
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	7
	Nguyễn Thị Hạnh(b)
	Huyền Bủa
	Huyền Bủa
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	8
	Phạm Thị Thủy
	Gạch
	Trung tâm
	26/1 - 31/1
	26/12-01/01

	9
	Vũ Thị nghiêm
	Phương Xá
	Trung tâm
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	10
	Phạm Thị Viển
	Gạch
	Trung tâm
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	11
	Đoàn Thị Lơ
	Lương nham
	Trung tâm
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	12
	Lê Thị Điệp
	Lương Xá
	Trung tâm
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	13
	Phạm Thị Măng
	Tiên lý
	Tiên lý
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	14
	Nguyễn T.Thu Loan
	Huyền Bủa
	Phương Xá
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	15
	Phạm Thị Thùy
	Huyền Bủa
	Huyền Bủa
	27/1 - 2/2
	27/12-02/01

	16
	Nguyễn  Thị Nga
	Gia tân
	Trung tâm
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	17
	Trần T.  Thu Hiền
	Gia Khánh
	Trung tâm
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	18
	Vũ Thị Duyên
	Khăn
	Trung tâm
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	19
	Nguyễn Thị Lá
	Huyền Bủa
	Trung tâm
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	20
	Lê Thị Hiền
	Lương nham
	Trung tâm
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	21
	Vũ Thị Ngát
	Tiên Lý
	Tiên lý
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	22
	Vũ Thị Xim
	Lương xá
	Phương xá
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	23
	Phạm Thị Su
	Lương xá
	Huyền bủa
	28/1 - 3/2
	28/12-03/01

	24
	Bùi Thị Liễu
	Phương Xá
	Trung tâm
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	25
	Nguyễn Thị Hạnh
	Khăn
	Trung tâm
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	26
	Đỗ Thị Xuê
	Tiên lý
	Trung tâm
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	27
	Đỗ Thị Ngạn
	Khăn
	Trung tâm
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	28
	Phạm Thị Thu
	Khăn
	Tiên lý
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	29
	Vũ Thị Khuyên 
	Phương Xá
	Phương Xá
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	30
	Vũ Thị Son
	Gạch
	Huyền Bủa
	29/1 – 4/2
	29/12-04/01

	31
	Nguyễn Thị Lụa
	Tiên lý
	Trung tâm
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	32
	Phạm Thị Thảo
	Lương nham
	Trung tâm
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	33
	Hoàng Thị hiền
	Huyền Bủa
	Trung tâm
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	34
	Nguyễn Thị Huyền
	Gia tân
	Trung tâm
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	35
	Phạm T Ngọc Mai
	Tiên lý
	Trung tâm
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	36
	Phạm Thị Hà
	Lương xá
	Tiên Lý
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	37
	Đỗ Thị Xuyển
	Tiên lý
	Phương Xá
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01

	38
	Phạm Thị Quyên
	Huyền Bủa
	Huyền Bủa
	30/1 – 5/2
	30/12-05/01
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HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                             Hoàng Thị Tở
